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II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng
Năm
hoàn
thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ,
ngành)

Trách nhiệm
tham gia trong

đề tài

1

Đánh giá thực trạng đa dạng, tiềm năng khai
thác, sử dụng và bảo tồn các loài lan rừng
thuộc họ Lan (Orchidaceae) ở đảo Lại Sơn và
đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang

2022 Đề tài cấp cơ sở Chủ nhiệm

2

Đánh giá thực trạng, tiềm năng khai thác, sử
dụng và bảo tồn các loài cây làm thuốc ở đảo
Lại Sơn và đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên
Giang

2018 Đề tài cấp cơ sở Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp
quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn tài
nguyên cây gỗ thuộc mảng xanh công cộng
của nội ô ba thành phố Mỹ Tho, Trà Vinh và
Cần Thơ

2013 Đề tài cấp cơ sở Chủ nhiệm

4
B2010-16-170; Nghiên cứu tính đa dạng thực
vật theo các hệ sinh thái của Vườn quốc gia
Phú Quốc

2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm

2. Sách và giáo trình xuất bản.

STT Tên sách Nhà xuất bản
Năm
xuất
bản

Số
ISBN

Tác
giả

Đồng
tác giả

1 Kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học 2019  X

1



2

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt
Nam (Diversity of medicinal plant
resources in the Mekong delta, Viet
Nam)

Đại học Cần Thơ 2025 X  

3 Kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học  X

4 Phân loại học thực vật A X  

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Tran Thi Thuy Nhan,
Nguyen Van Canh, Um Sung Wook, Nguyen Quoc Bao, Trương Quang Tâm, Trương Bá
Vương. 2024. BULBOPHYLLUM SECTION MACROCAULIA (ORCHIDACEAE) IN
VIETNAM. Phytotaxa. 677. 265-277. (Đã xuất bản)
2.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Um Sung Wook, Nguyen
Van Canh, Phan Xuan Thuy, Truong Tam Quang, K. Philip Wojtas , Trương Bá Vương.
2024. CHILOSCHISTA ECKHARDII (ORCHIDACEAE, AERIDINAE), A NEW
MINIATURE LEAFLESS ORCHID FROM NORTHERN VIETNAM. Phytotaxa. 664.
139-145. (Đã xuất bản)
3.  Trương Bá Vương, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Đặng Minh Quân, Nguyen
Van Canh, Roland Amsler, Nguyen Quoc Bao, Đặng Văn Sơn. 2023. BULBOPHYLUM
SECT. CIRHOPETALLUM S. STR. (ORCHIDACEAE) IN VIETNAM WITH THE
DESCRIPTION OF A NEW SPECIES, B. THANGII, AND A NEW NATIONAL
RECORD, B. FENESTRATUM. Phytotaxa. 625. 201–210. (Đã xuất bản)
4.  Vo Doan Trung, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Nguyen Van Canh, Đặng
Minh Quân, Đặng Văn Sơn, Trương Quang Tâm, Trương Bá Vương. 2023.
CHILOSCHISTA QUANGDANGII, A NEW LEAFLESS ORCHID (ORCHIDACEAE)
FROM NORTHERN VIETNAM. Phytotaxa. 606. 79-84. (Đã xuất bản)
5.  Vo Doan Trung, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Đặng Minh Quân, Đặng Văn
Sơn, Nguyen Quoc Bao, Trương Quang Tâm, Trương Bá Vương. 2023. A NEW ORCHID
SPECIES, COELOGYNE LECONGKIETII (C. SECT. PANISEA) FROM DA LAT
PLATEAU, SOUTHERN VIETNAM. Kew Bulletin. 78. 1-5. (Đã xuất bản)
6.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Nguyen Quoc Bao, Bùi
Văn Hướng, Bao Ngan Tu, Nguyen Van Canh, Trương Bá Vương. 2023.
BULBOPHYLLUM SONDANGII (ORCHIDACEAE), A NEW SPECIES FROM DA
LAT PLATEAU, SOUTHERN VIETNAM. Phytotaxa. 589. 203-208. (Đã xuất bản)
7.  Vo Doan Trung, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Nguyen Van Canh, Nguyen
Huu Cuong, Đặng Minh Quân, Đặng Văn Sơn, Trương Quang Tâm, Trương Bá Vương.
2022. TAXONOMIC TREATMENT OF THE GENUS CAMPANULORCHIS
(ORCHIDACEAE). Phytotaxa. 561. 173-182. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Phước Điền, Leonid V. Averyanov, Nguyễn Đình Hiệp, Tatiana Maisak, Nguyen
Van Canh, Đặng Minh Quân, Trương Bá Vương, Đặng Văn Sơn. 2022. A NEW
SPECIES OF CHILOSCHISTA (ORCHIDACEAE, AERIDINAE) FROM NORTHERN
VIETNAM. Phytotaxa. 556. 094-098. (Đã xuất bản)

2



9.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Tatiana Maisak, Bùi Văn
Hướng, Bao Ngan Tu, Trương Bá Vương. 2022. BULBOPHYLLUM SECTION
RHYTIONANTHOS (ORCHIDACEAE) IN VIETNAM WITH DESCRIPTION OF
NEW TAXA AND NEW NATIONAL RECORD. Phytotaxa. 530. 257–270. (Đã xuất
bản)
10.  Vo Doan Trung, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Bùi Văn Hướng, Nguyen
Van Canh, Đặng Minh Quân, Nguyen Quoc Bao, Trương Bá Vương. 2022. NEW
SPECIES, COELOGYNE SONDANGII (ORCHIDACEAE), AND A NEW NATIONAL
RECORD, C. MOI, IN VIETNAM. Phytotaxa. 559. 200-206. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Phạm Đông Hải, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Yến Lan,
Phùng Thị Hằng, Đặng Minh Quân. 2022. ACUTE TOXICITY EVALUATION OF
METHANOL, ETHANOL AND AQUEOUS EXTRACTS OF BALANOPHORA
LATISEPALA (V.TIEGH.) LEC.. Veterinary Integrative Sciences. 20. 669-681. (Đã xuất
bản)
12.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Tatiana Maisak, Bùi Văn
Hướng, Bao Ngan Tu, Nguyen Van Canh, Trương Bá Vương. 2022. A NEW SPECIES,
BULBOPHYLLUM PHANQUYETII AND A NEW NATIONAL RECORD OF B.
TIANGUII (ORCHIDACEAE) FROM THE LIMESTONE AREA OF NORTHERN
VIETNAM. Phytotaxa. 566. 227-232. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương, Hoàng Nghĩa Sơn, Le Van Tho, Đặng Minh
Quân, Nguyen Manh Ha, Akiyo Naiki. 2022. LASIANTHUS GIALAIENSIS
(RUBIACEAE), A NEW SPECIES FROM THE GIA LAI PLATEAU OF VIETNAM.
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica. 73. 205-209. (Đã xuất bản)
14.  Đặng Minh Quân, Nguyễn Trọng Hồng Phúc. 2022. DIVERSITY OF MEDICINAL
PLANT RESOURCES IN LAI SON ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE. Can Tho
University Journal of Science. 14. 51-60. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Minh Quân, Nguyen Manh Ha, Hoang Ngia Son, Le Van Tho, Nguyen Thi
Mai Huong, Ho Nguyen Quynh Chi, Trương Bá Vương, Đặng Văn Sơn. 2022. TWO
NEW SPECIES OF LASIANTHUS JACK (RUBIACEAE) FROM SOUTHERN
VIETNAM. European Journal of Taxonomy. 806. 19–31. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Tú, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Tatiana Maisak, Bùi Văn
Hướng, Đặng Minh Quân, Sung Min Boo, Trương Bá Vương. 2022. A NEW SPECIES
OF BULBOPHYLLUM FROM NORTHERN OF VIETNAM. Phytotaxa. 542. 095-099.
(Đã xuất bản)
17.  Đặng Minh Quân, Đặng Văn Sơn, Averyanov V. Leonid, Nguyen Tran Vy, Truong
Quang Tam, Nguyen Quoc Bao, Trương Bá Vương. 2022. BULBOPHYLLUM
TSEANUM (ORCHIDACEAE) A NEW RECORD FOR THE FLORA OF VIETNAM.
Can Tho University Journal of Science. 14. 1-6. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Đình Hiệp, Đặng Minh Quân, Le Ngan Thi Kim, Quach Van Toan Em,
Pham Van Ngot, Le Van Tho, Trương Bá Vương, Akiyo Naiki, Đặng Văn Sơn. 2022. A
NEW SPECIES OF LASIANTHUS (RUBIACEAE) FROM KON CHU RANG NATURE
RESERVE IN CENTRAL HIGHLANDS OF VIETNAM. Phytotaxa. 541. 291–296. (Đã
xuất bản)
19.  Phạm Phước Điền, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Đình Hiệp, Tatiana
Maisak, Trương Quang Tâm, Đặng Minh Quân, Trương Bá Vương. 2021. A NEW
SPECIES AND NEW RECORD OF BULBOPHYLLUM (ORCHIDACEAE) FROM
VIETNAM. Phytotaxa. 522. 68-72. (Đã xuất bản)
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20.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Tatiana Maisak, Bùi Văn Hướng, Đặng
Văn Sơn, Trương Quang Tâm, Trương Bá Vương. 2021. NEW TAXA OF
BULBOPHYLLUM (ORCHIDACEAE) IN THE FLORA OF VIETNAM. Taiwania. 66.
258-266. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Minh Quân, Paul Ormerod, Bùi Văn Hướng, Trương Quang Tâm, Dương
Minh Tâm Thảo Ngọc, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương. 2021. MYCARANTHES
LATIFOLIA (ORCHIDACEAE), A NEW RECORD FOR VIETNAM. Rheedea. 31. 206-
210. (Đã xuất bản)
22.  Đặng Minh Quân, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Bùi Văn Hướng, Roland
Amsler, Tatiana Maisak, Trương Bá Vương. 2021. A NEW MINIATURE SPECIES,
BULBOPHYLLUM NGHIASONII, SECT. BRACHYANTHA (ORCHIDACEAE)
FROM NORTHERN VIETNAM. Phytotaxa. 505. 235-239. (Đã xuất bản)
23.  Đặng Minh Quân, Trần Thị Hằng, Trần Sỹ Nam. 2021. DIVERSITY OF WEED
SPECIES COMPOSITIONS OF CYPERACEAE VÀ POACEAE IN PADDY RICE
FIELD IN AN GIANG PROVINCE. Dong Thap University Journal of Science. 10. 93-
103. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Đặng Minh Quân. 2021. EVALUATING THE
INVASSIVE STATUS OF MIMOSA PIGRA L., EUPATORIUM ODORATUM L. AND
ECHHORNIA CRASSIPES (MART.) SOLMS IN TRAM CHIM NATIONAL PARK IN
DONG THAP. Dong Thap University Journal of Science. 10. 84-92. (Đã xuất bản)
25.  Đặng Minh Quân, Paul Ormerod, Bùi Văn Hướng, Trương Quang Tâm, Dương
Minh Tâm Thảo Ngọc, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương. 2021. PHOLIDOTA
LONGIPES S.C.CHEN & Z.H.TSI, A NEW ADDITION FOR FLORA OF VIETNAM.
Feddes Repertorium. 00. 1-4. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Đình Hiệp, Leonid V. Averyanov, Đặng Văn Sơn, Phạm Phước Điền, Tatiana
Maisak, Bùi Văn Hướng, Đặng Minh Quân, Trương Bá Vương. 2021.
BULBOPHYLLUM XUANSONII (ORCHIDACEAE), A NEW MINIATURE ORCHID
FROM NORTHERN VIETNAM AND NEW NATIONAL RECORD OF B.
GRACILIPES. Phytotaxa. 522. 150-156. (Đã xuất bản)
27.  Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam, Trần Thị Hằng. 2021. SPECIES COMPOSITION
AND BIODIVERSITY INDEXES OF WEEDS IN PADDY RICE ON TWO SIDES OF
DIKE SYSTEM DURING THREE CROPS IN AN GIANG PROVINCE, VIETNAM.
Journal of Environmental Biology. 42. 895-902. (Đã xuất bản)
28.  Đặng Văn Sơn, Đặng Minh Quân, Hoàng Nghĩa Sơn. 2020. HELICTERES
BINHTHUANENSIS V.S.DANG (MALVACEAE, HELICTEROIDEAE), A NEW
SPECIES FROM SOUTHERN VIETNAM. PhytoKeys. 2020. 87-95. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đặng Minh Quân, Nguyễn Thị Tiết Nhung, Phạm Thị Bích Thủy. 2024. ĐA DẠNG
NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY LÀM THUỐC Ở HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU
GIANG. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 6_Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng
dạy Sinh học ở Việt Nam_Thành phố Huế, 06/7/2024. . 145-159. (Đã xuất bản)
2.  Hồ Thị Phi Yến, Trần Tú Trinh, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương, Nguyễn Thị Kim
Thanh, Đặng Minh Quân. 2024. ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT BẬC CAO Ở ĐẢO LẠI
SƠN, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 60. 10-19. (Đã xuất bản)
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3.  Trần Tú Trinh, Hồ Thị Phi Yến, Đặng Văn Sơn, Trương Bá Vương, Nguyễn Thị Kim
Thanh, Đặng Minh Quân. 2024. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY CÓ ÍCH Ở
ĐẢO NAM DU TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 60. 20-30. (Đã
xuất bản)
4.  Trần Tú Trinh, Hồ Thị Phi Yến, Đặng Minh Quân. 2024. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN
LOÀI LAN RỪNG Ở ĐẢO LẠI SƠN VÀ ĐẢO NAM DU THUỘC TỈNH KIÊN
GIANG. Khoa học Đại học Đồng Tháp. 13. 3-12. (Đã xuất bản)
5.  Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Huỳnh Thế
Phương. 2022. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CHỮA TRỊ CÁC
BỆNH VỀ GAN Ở VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn. Số 8/2022. 35-44. (Đã xuất bản)
6.  Đặng Minh Quân, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Phan Thành Đạt.
2022. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở CÙ LAO DUNG, TỈNH
SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 95-106. (Đã xuất bản)
7.  Đặng Minh Quân, Nguyễn Thanh Thi, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Trọng Hồng
Phúc. 2022. ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG
TRONG CHỮA TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN
GIANG. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. 2/2022. 3-14. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thanh Trước, Lâm Vĩ Nhã,
Nguyễn Nguyền Trân, Bùi Trần Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Yến Lan, Đặng Minh Quân.
2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐẾN HOẠT TÍNH SINH HỌC
CỦA CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Cần Thơ. 58. 124-131. (Đã xuất bản)
9.  Đặng Minh Quân, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Thành Nghề, Phạm Thị Bích Thủy, Trần
Sỹ Nam. 2022. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THUỘC LỚP NGỌC LAN
(MAGNOLIOPSIDA) TRONG HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở TỈNH AN GIANG.
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 17. 48-59. (Đã xuất bản)
10.  Võ Thị Thanh Phương, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đinh Minh Quang, Đặng Minh
Quân. 2022. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC (K40-K44) Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 97-108. (Đã xuất bản)
11.  Phùng Thị Hằng, Phan Thành Đạt, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Nguyễn Ngọc Phương
Thảo, Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Đặng Minh Quân, Lý Văn Lợi, Dương Văn Ni. 2022.
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ SỐ
ĐA DẠNG SINH HỌC CÂY THUỶ SINH TẠI CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU Ở
HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần
Thơ. 58. 140-150. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hải Lý, Nguyễn Hữu Chiếm, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021.
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN ĐA DẠNG THỰC VẬT
BẬC CAO. Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu
trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh. 101-121. (Đã xuất
bản)
13.  Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC
VẬT TRÊN RUỘNG LÚA Ở TỈNH AN GIANG. Thâm canh nông nghiệp và các tác
động đến hệ sinh thái. Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang. 76-101. (Đã xuất bản)
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14.  Đặng Minh Quân, Lê Thành Nghề, Nguyễn Hoài Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Trần
Sỹ Nam. 2021. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CỎ DẠI THỦY SINH TRONG HỆ
SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Cần Thơ. 57. 150-162. (Đã xuất bản)
15.  Đinh Minh Quang, Đặng Minh Quân, Trần Sỹ Nam. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ
THỐNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN ĐẾN QUẦN XÃ CÁ. Tác động của hệ thống đê bao khép
kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang. Trong Trần Sỹ
Nam và Trần Bá Linh. 86-100. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Minh Ty, Đặng Minh Quân, Nguyễn Vinh Hiển, Lê Minh Dũng, Trương Bá
Vương, Đặng Văn Sơn. 2021. ĐA DẠNG HỌ LAN (ORCHIDACEAE) Ở NAM BỘ VỚI
GHI NHẬN MỚI MỘT LOÀI THUỘC CHI DENDROBIUM CHO HỆ THỰC VẬT
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